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I. GIẢI VÔ ĐỊCH TRẺ VÀ THIẾU NIÊN ĐẨY GẬY QUỐC GIA LẦN THỨ V NĂM 2026 

1. Vận động viên: 04  

1 

Hoàng Thị Kim Trinh 

Trung tâm Huấn luyện và 

Thi đấu thể thao tỉnh 

Lạng Sơn 

01 Huy chương Vàng 

ND: Lứa tuổi thiếu niên  

Hạng cân 44 kg Nữ 

7.000.000 7.000.000 

2 

Lâm Minh Hiếu 

Trung tâm Huấn luyện và 

Thi đấu thể thao tỉnh 

Lạng Sơn 

01 Huy chương Vàng 

ND: Lứa tuổi thiếu niên 

Hạng cân 44 kg Nam 

7.000.000 7.000.000 

3 

Vương Thị Yến 

Trung tâm Huấn luyện và 

Thi đấu thể thao tỉnh 

Lạng Sơn 

01 Huy chương Bạc 

ND: Lứa tuổi trẻ  

Hạng cân 47 kg Nữ 

5.000.000 5.000.000 

4 

Vi Văn Nam 

Trung tâm Huấn luyện và 

Thi đấu thể thao tỉnh 

Lạng Sơn 

01 Huy chương Đồng 

ND: Lứa tuổi trẻ  

Hạng cân 53 kg nam 

4.000.000 4.000.000 

2. Huấn luyện viên: 01  

1 

Phạm Quốc Hảo 

Trung tâm Huấn luyện và 

Thi đấu thể thao tỉnh 

Lạng Sơn 

02 Huy chương Vàng 

(Hoàng Thị Kim Trinh,  

Lâm Minh Hiếu) 

02 x 7.000.000 

x 60% = 

8.400.000 

 

13.800.000 

 

01 Huy chương Bạc 

(Vương Thị Yến) 

01 x 5.000.000 

x 60% = 

3.000.000 

01 Huy chương Đồng  

(Vi Văn Nam) 

01 x 4.000.000 

x 60% = 

2.400.000 

Tổng I: 36.800.000 đồng (Ba mươi sáu triệu tám trăm nghìn đồng chẵn) 



2 

II. GIẢI VÔ ĐỊCH TRẺ VÀ THIẾU NIÊN KÉO CO QUỐC GIA LẦN THỨ IV NĂM 2026 

1. Vận động viên: 24 cá nhân 

1 

Hoàng Trung Dũng 

Trung tâm Huấn luyện và 

Thi đấu thể thao tỉnh 

Lạng Sơn 

 

02 Huy chương Vàng 

ND:510kg hỗn hợp ngoài trời; 

350kg hỗn hợp ngoài trời 

02 x 7.000.000  

= 14.000.000 

35.000.000 

 

01 Huy chương Bạc 

ND: 520kg đội nam trong nhà 5.000.000 

04 Huy chương Đồng 

ND: 330 kg hỗn hợp trong nhà; 

380 kg đội nam trong nhà; 420 

kg đội nam ngoài trời; 520 kg 

đội nam ngoài trời 

04 x 4.000.000  

= 16.000.000 

2 

Hoàng Tấn Nhật 

Trung tâm Huấn luyện và 

Thi đấu thể thao tỉnh 

Lạng Sơn 

01 Huy chương Vàng 

ND: 510 kg hỗn hợp ngoài trời 7.000.000 

28.000.000 

01 Huy chương Bạc 

ND: 520 kg đội nam trong nhà 5.000.000 

04 Huy chương Đồng 

ND:350 kg hỗn hợp trong nhà; 

510 kg hỗn hợp trong nhà; 420 

kg đội nam ngoài trời; 520 kg 

đội nam ngoài trời 

04 x 4.000.000  

= 16.000.000 

3 

Phùng Quang Thanh 

Trung tâm Huấn luyện và 

Thi đấu thể thao tỉnh 

Lạng Sơn 

01 Huy chương Vàng 

ND:510 kg hỗn hợp ngoài trời 
7.000.000 

36.000.000 

01 Huy chương Bạc 

ND: 520 kg đội nam trong nhà 5.000.000 

06 Huy chương Đồng 

ND:330 kg hỗn hợp trong nhà; 

350 kg hỗn hợp trong nhà; 380 

kg đội nam trong nhà; 510 kg 

hỗn hợp trong nhà; 420 kg đội 

nam ngoài trời; 520 kg đội nam 

ngoài trời 

06 x 4.000.000  

= 24.000.000 

4 

Lương Diệu Khuyên 

Trung tâm Huấn luyện và 

Thi đấu thể thao tỉnh 

Lạng Sơn 

02 Huy chương Vàng 

ND:510 kg hỗn hợp ngoài trời; 

350 kg hỗn hợp ngoài trời 

02 x 7.000.000  

= 14.000.000 

47.000.000 

01 Huy chương Bạc 

ND: 360 kg đội nữ trong nhà 5.000.000 

07 Huy chương Đồng 

ND:330 kg hỗn hợp trong 

nhà; 350 kg hỗn hợp trong 

nhà;380 kg đội nữ trong nhà; 

510 kg hỗn hợp trong nhà; 520 

07 x 4.000.000  

= 28.000.000 
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kg đội nữ ngoài trời; 360 kg 

đội nữ ngoài trời; 480 kg đội 

nữ ngoài trời 

5 

Nguyễn Thu Ảnh 

Trung tâm Huấn luyện và 

Thi đấu thể thao tỉnh 

Lạng Sơn 

01 Huy chương Bạc 

ND: 360 kg đội nữ trong nhà 5.000.000 

25.000.000 

05 Huy chương Đồng 

ND: 380 kg đội nữ trong 

nhà; 360 kg đội nữ ngoài 

trời;510 kg hỗn hợp trong 

nhà; 520 kg đội nữ ngoài 

trời;480 kg đội nữ ngoài trời 

05 x 4.000.000  

= 20.000.000 

6 

Lê Thị Quyên 

Trung tâm Huấn luyện và 

Thi đấu thể thao tỉnh 

Lạng Sơn 

02 Huy chương Vàng 

ND:510 kg hỗn hợp ngoài 

trời; 350 kg hỗn hợp ngoài trời 

02 x 7.000.000 

=14.000.000 

47.000.000 

01 Huy chương Bạc 

ND: 360 kg đội nữ trong nhà 5.000.000 

07 Huy chương Đồng 

ND: 330 kg hỗn hợp trong 

nhà; 350 kg hỗn hợp trong 

nhà; 380 kg đội nữ trong 

nhà;510 kg hỗn hợp trong 

nhà;520 kg đội nữ ngoài 

trời;360 kg đội nữ ngoài 

trời;480 kg đội nữ ngoài trời 

07 x 4.000.000 

= 28.000.000 

7 

Hoàng Xuân Hải 

Trung tâm Huấn luyện và 

Thi đấu thể thao tỉnh 

Lạng Sơn 

01 Huy chương Vàng 

ND:510 kg hỗn hợp ngoài trời 
7.000.000 

36.000.000 

 

01 Huy chương Bạc 

520 kg đội nam trong nhà 
5.000.000 

06 Huy chương Đồng 

ND: 330 kg hỗn hợp trong 

nhà; 350 kg hỗn hợp trong 

nhà;380 kg đội nam trong 

nhà;510 kg hỗn hợp trong 

nhà; 420 kg đội nam ngoài 

trời; 520 kg đội nam ngoài 

trời 

06 x 4.000.000 

= 24.000.000 

8 

Hoàng Nguyễn Hải Anh 

Trung tâm Huấn luyện và 

Thi đấu thể thao tỉnh 

Lạng Sơn 

02 Huy chương Vàng 

ND:510 kg hỗn hợp ngoài trời; 

350 kg hỗn hợp ngoài trời 

02 x 7.000.000  

= 14.000.000  

 

 

 

 

43.000.000 

01 Huy chương Bạc 

ND:520 kg đội nam trong nhà 

 

5.000.000 

06 Huy chương Đồng 

ND: 330 kg hỗn hợp trong 

nhà; 350 kg hỗn hợp trong 

06 x 4.000.000 

= 24.000.000 
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nhà;380 kg đội nam trong 

nhà;510 kg hỗn hợp trong 

nhà; 420 kg đội nam ngoài 

trời;520 kg đội nam ngoài 

trời 

9 

Linh Bảo Long 

Trung tâm Huấn luyện và 

Thi đấu thể thao tỉnh 

Lạng Sơn 

02 Huy chương Vàng 

ND:510 kg hỗn hợp ngoài 

trời; 350 kg hỗn hợp ngoài 

trời 

02 x 7.000.000  

= 14.000.000 

39.000.000 

01 Huy chương Bạc 

ND:520 kg đội nam trong nhà 
5.000.000 

05 Huy chương Đồng 

ND: 330 kg hỗn hợp trong 

nhà;380 kg đội nam trong 

nhà;510 kg hỗn hợp trong 

nhà;420 kg đội nam ngoài 

trời;520 kg đội nam ngoài trời 

05 x 4.000.000 

= 20.000.000 

10 

Vi Văn Nam 

Trung tâm Huấn luyện và 

Thi đấu thể thao tỉnh 

Lạng Sơn 

02 Huy chương Vàng 

ND:510 kg hỗn hợp ngoài trời; 

350 kg hỗn hợp ngoài trời 

02 x 7.000.000  

= 14.000.000 

39.000.000 

01 Huy chương Bạc 

ND: 520 kg đội nam trong nhà 
5.000.000 

05 Huy chương Đồng 

ND: 330 kg hỗn hợp trong 

nhà;350 kg hỗn hợp trong 

nhà;380 kg đội nam trong 

nhà;420 kg đội nam ngoài 

trời;520 kg đội nam ngoài 

trời 

05 x 4.000.000  

= 20.000.000 

11 

Vương Thị Yến 

Trung tâm Huấn luyện và 

Thi đấu thể thao tỉnh 

Lạng Sơn 

02 Huy chương Vàng 

ND:510 kg hỗn hợp ngoài trời; 

350 kg hỗn hợp ngoài trời 

02 x 7.000.000  

= 14.000.000 

47.000.000 

01 Huy chương Bạc 

ND: 360 kg đội nữ trong nhà 
5.000.000 

07 Huy chương Đồng 

ND:330 kg hỗn hợp trong 

nhà;350 kg hỗn hợp trong 

nhà;380 kg đội nữ trong 

nhà;510 kg hỗn hợp trong 

nhà;520 kg đội nữ ngoài 

trời;360 kg đội nữ ngoài 

trời;480 kg đội nữ ngoài trời 

07 x 4.000.000  

= 28.000.000 
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12 

Nông Thu Giang 

Trung tâm Huấn luyện và 

Thi đấu thể thao tỉnh 

Lạng Sơn 

02 Huy chương Vàng 

ND:510 kg hỗn hợp ngoài trời; 

350 kg hỗn hợp ngoài trời 

02 x 7.000.000  

= 14.000.000 

43.000.000 

01 Huy chương Bạc 

ND: 360 kg đội nữ trong nhà 
5.000.000 

06 Huy chương Đồng 

ND: 350 kg hỗn hợp trong 

nhà; 380 kg đội nữ trong 

nhà;510 kg hỗn hợp trong 

nhà;520 kg đội nữ ngoài 

trời;360 kg đội nữ ngoài 

trời;480 kg đội nữ ngoài 

trời. 

06 x 4.000.000  

= 24.000.000 

13 

Nguyễn Phương Anh 

Trung tâm Huấn luyện và 

Thi đấu thể thao tỉnh 

Lạng Sơn 

02 Huy chương Vàng 

ND:510 kg hỗn hợp ngoài trời; 

350 kg hỗn hợp ngoài trời 

02 x 7.000.000 

= 14.000.000 

43.000.000 

01 Huy chương Bạc 

ND: 360 kg đội nữ trong nhà 
5.000.000 

06 Huy chương Đồng 

ND: 350 kg hỗn hợp trong 

nhà;380 kg đội nữ trong 

nhà;510 kg hỗn hợp trong 

nhà;520 kg đội nữ ngoài 

trời;360 kg đội nữ ngoài 

trời;480 kg đội nữ ngoài trời 

06 x 4.000.000  

= 24.000.000 

14 

Hoàng Mai Phương 

Trung tâm Huấn luyện và 

Thi đấu thể thao tỉnh 

Lạng Sơn 

02 Huy chương Đồng 

ND: 520 kg nữ ngoài trời; 

480 kg nữ ngoài trời 

02 x 4.000.000 

= 8.000.000 
8.000.000 

15 

Hoàng Đăng Khôi 

Trung tâm Huấn luyện và 

Thi đấu thể thao tỉnh 

Lạng Sơn 

01 Huy chương Bạc 

ND: 520 kg đội nam trong nhà 
5.000.000 

21.000.000 
04 Huy chương Đồng 

ND: 330 kg hỗn hợp trong 

nhà;510 kg hỗn hợp trong 

nhà;420 kg đội nam ngoài 

trời;520 kg đội nam ngoài trời 

04 x.4.000.000  

= 16.000.000 

16 

Hứa Hải Luân 

Trung tâm Huấn luyện và 

Thi đấu thể thao tỉnh 

Lạng Sơn 

01 Huy chương Vàng 

ND: 350 kg hỗn hợp ngoài trời 
7.000.000 

24.000.000 
01 Huy chương Bạc 

ND: 520 kg đội nam trong nhà 
5.000.000 
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03 Huy chương Đồng 

ND: 380 kg đội nam trong nhà; 

420 kg đội nam ngoài trời;  

520 kg đội nam ngoài trời 

03 x 4.000.000 

= 12.000.000 

17 

Hoàng Minh Khôi 

Trung tâm Huấn luyện và 

Thi đấu thể thao tỉnh 

Lạng Sơn 

01 Huy chương Đồng 

ND: 380 kg nam trong nhà 

 

 

4.000.000  

 

  4.000.000 

18 

Hoàng Xuân Tú 

Trung tâm Huấn luyện và 

Thi đấu thể thao tỉnh 

Lạng Sơn 

01 Huy chương Bạc 

ND: 520 kg đội nam trong nhà 
5.000.000 

17.000.000 
03 Huy chương Đồng 

ND: 380 kg đội nam trong 

nhà;520 kg đội nam ngoài 

trời;420 kg đội nam ngoài trời 

03x 4.000.000  

= 12.000.000 

19 

Hứa Đức Chính 

Trung tâm Huấn luyện và 

Thi đấu thể thao tỉnh 

Lạng Sơn 

01 Huy chương Đồng 

ND: 380 kg nam trong nhà 
4.000.000 4.000.000 

20 

Hứa Lê Vi 

Trung tâm Huấn luyện và 

Thi đấu thể thao tỉnh 

Lạng Sơn 

01 Huy chương Bạc 

ND: 360 kg đội nữ trong nhà 
5.000.000 

13.000.000 02 Huy chương Đồng 

ND: 380 kg đội nữ trong nhà; 

360 kg đội nữ ngoài trời 

02 x 4.000.000 

= 8.000.000 

21 

Nguyễn Thị Minh Nguyệt 

Trung tâm Huấn luyện và 

Thi đấu thể thao tỉnh 

Lạng Sơn 

01 Huy chương Bạc 

ND: 360 kg đội nữ trong nhà 
5.000.000 

13.000.000 02 Huy chương Đồng 

ND: 380 kg đội nữ trong 

nhà;360 kg đội nữ ngoài trời 

02 x 4.000.000 

= 8.000.000 

22 

Hoàng Lan Anh 

Trung tâm Huấn luyện và 

Thi đấu thể thao tỉnh 

Lạng Sơn 

01 Huy chương Bạc 

ND: 360 kg đội nữ trong nhà 
5.000.000 

9.000.000 
01 Huy chương Đồng 

ND: 380 kg đội nữ trong nhà 
4.000.000 

23 

Hoàng Thị Kim Trinh 

Trung tâm Huấn luyện và 

Thi đấu thể thao tỉnh 

Lạng Sơn 

01 Huy chương Đồng 

ND: 360 kg đội nữ ngoài 

trời 

4.000.000 4.000.000 

24 

Hoàng Thị Tùng Chi 

Trung tâm Huấn luyện và 

Thi đấu thể thao tỉnh 

Lạng Sơn 

01 Huy chương Bạc 

ND: 360 kg đội nữ trong nhà 
5.000.000 

13.000.000 

02 Huy chương Đồng 

ND: 380 kg đội nữ trong 

nhà;360 kg đội nữ ngoài trời 

02 x 4.000.000 

= 8.000.000 
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2.  Huấn luyện viên: 02 

1 

Phạm Quốc Hảo 

Trung tâm Huấn luyện và 

Thi đấu thể thao tỉnh 

Lạng Sơn 

 

02 Huy chương Vàng 

ND: 350 kg hỗn hợp ngoài trời; 

510 kg hỗn hợp ngoài trời 

02 x 7.000.000  

x 60 % = 

8.400.000 

 

38.400.000 

02 Huy chương Bạc 

ND: 520 kg đội nam trong 

nhà; 360 kg đội nữ trong nhà 

02 x 5.000.000  

x 60 % = 

6.000.000 

    

10 Huy chương Đồng 

ND: 330 kg hỗn hợp trong 

nhà;350 kg hỗn hợp trong 

nhà;380 kg đội nam trong 

nhà;510 kg hỗn hợp trong 

nhà;380 kg đội nữ trong 

nhà;520 kg đội nữ ngoài 

trời;420 kg đội nam ngoài 

trời;480 kg đội nữ ngoài 

trời;520 kg đội nam ngoài 

trời;360 kg đội nữ ngoài trời. 

10 x 4.000.000 

x 60 % = 

24.000.000 

 

 

 

 

2 

 

 

Dư Văn Trường 

Trung tâm Huấn luyện và 

Thi đấu thể thao tỉnh 

Lạng Sơn 

02 Huy chương Vàng 

ND: 350 kg hỗn hợp ngoài trời; 

510 kg hỗn hợp ngoài trời 

02 x 7.000.000  

x 60 % = 

8.400.000 

 

 

 

 

38.400.000 

02 Huy chương Bạc 

ND: 520 kg đội nam trong 

nhà; 360 kg đội nữ trong nhà 

02 x 5.000.000  

x 60 % = 

6.000.000 

    

10 Huy chương Đồng 

ND: 330 kg hỗn hợp trong nhà; 

350 kg hỗn hợp trong nhà; 380 

kg đội nam trong nhà;510 kg 

hỗn hợp trong nhà; 380 kg đội 

nữ trong nhà; 520 kg đội nữ 

ngoài trời; 420 kg đội nam 

ngoài trời; 480 kg đội nữ ngoài 

trời; 520 kg đội nam ngoài trời; 

360 kg đội nữ ngoài trời. 

10 x 4.000.000 

x 60 % = 

24.000.000 

 

Tổng II: 714.800.000 đồng (Bảy trăm mười bốn triệu tám trăm nghìn đồng chẵn). 

Tổng cộng I+II: 36.800.000 đồng + 714.800.000 đồng = 751.600.000 đồng (Bảy trăm năm 

mươi mốt triệu sáu trăm nghìn đồng chẵn). 
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